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I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1  NGUYỄN THÂN  Không 
 Chủ tịch 

HĐQT/ 
Tổng GĐ 

 Nam 
 19A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, 
Quận 1, TP.HCM 

 CMND 024 713 413  28/08/2014  CA TP.HCM                      28,678 (08) 38295730    (08) 38239578     Việt Nam 

 1.1  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  Không 
 Đại diện 
phần vốn 

góp 
 n/a 

  1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội  

 ĐKKD 0100100061 29/08/2014
 Sở KH&ĐT Hà 

Nội 
                2,620,800  (04) 38240551  (04) 38252995   Việt Nam 

 1.2 
 Công ty TNHH Mosfly Việt Nam 
Industry 

 Không 
 Chủ tịch 

HĐTV 
 - 

 Lô J4, đường N4, KCN Nam Tân Uyên 
mở rộng, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương

 ĐKKD 462025000986 29/04/2014
 Sở KH&ĐT 
Bình Dương 

                             -    (0650) 3639110  (0650) 3639112  Việt Nam 

 1.3 
 Công ty TNHH Sản xuất Nông dược vi 
sinh Viguato 

 Không 
 Phó chủ 
tịch HĐTV 

 - 
 Khu Phố 1 Đường Nguyễn Văn Quỳ, P. 
Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM 

 ĐKKD 0300811376 11/12/1998
 Sở KH&ĐT 

TP.HCM 
                             -    (08) 38731971  (08) 38733654  Việt Nam 

 1.4  Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng   Không 
 Ủy viên 
HĐQT 

 - 
 31B Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, 
TP. HCM 

 ĐKKD 0301669450 3/27/1999
 Sở KH&ĐT 

TP.HCM 
                             -    (08) 38210245  (08) 38212011  Việt Nam 

 1.5  Phạm Mỹ Liên  Không  Vợ  Nữ 
19A Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Quận 1 , 
TP.HCM

 CMND 024713414 5/15/2007 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.6  Nguyễn Liên Hảo  Không  Con  Nữ 
19A Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Quận 1 , 
TP.HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 1.7  Nguyễn Bảo  Phúc  Không  Con  Nam 
19A Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Quận 1 , 
TP.HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 1.8  Nguyễn Thị May  Không  Chị ruột  Nữ 
Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên 
Huế

 CMND 190435513 4/17/2006 CA  T-Huế                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.9  Nguyễn Thị Phước  Không  Chị ruột  Nữ 284/7 Lê Văn Sỹ, P.14, Q. 3, TP.HCM  CMND 025316940 7/21/2010 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.10  Nguyễn Phúc Thọ  Không  Anh ruột  Nam 
Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên 
Huế

 CMND 190485189 12/30/1987 CA TT-Huế                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.11  Nguyễn Văn Thanh  Không  Anh ruột  Nam 
Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên 
Huế

 CMND 190919747 4/26/2010 CA TT-Huế                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.12  Nguyễn Anh  Không  Anh ruột  Nam 
62/1/3 Đường 27, KP 5, P. Hiệp Bình 
Chánh, Quận Thủ Đức, HCM

 CMND 024814822 9/24/2007 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.13  Nguyễn Đanh  Không  Cha ruột  Nam  -  Đã mất - -  -  -  -  -  Việt Nam 

 1.14  Hồ Thị Nghè  Không  Mẹ ruột  Nữ  -  Đã mất - -  -  -  -  -  Việt Nam 

2  PHẠM THANH TÙNG  022C011804 
 Ủy viên 

HĐQT 
 Nam 

 Số 6 Phố Vân Hồ II, Quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội 

 CMND 011 670 245 3/11/2005  CA Hà Nội                              -    (04) 3525 3037  (04) 38252995   Việt Nam 

 2.1  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  Không 
 Đại diện 
phần vốn 

góp 
 n/a 

  1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội  

 ĐKKD 0100100061 29/08/2014
 Sở KH&ĐT       

Hà Nội 
                3,669,120  (04) 38240551  (04) 38252995   Việt Nam 

 2.2 
 Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản 
Miền Nam 

 Không 
 Ủy viên 
HĐQT 

 - 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM  ĐKKD 0301446260 1/2/2014
 Sở KH&ĐT 

TP.HCM 
                             -    (08) 38296620  (08) 38243166  Việt Nam 

 2.3  Phạm Toàn  Không  Bố ruột  Nam 
 P.201 Tập thể C5B, Láng Hạ, TP. Hà 
Nội 

 CMND 011420463 19/04/2006 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 2.4  Nguyễn Thị Phụng  Không  Mẹ ruột  Nữ 
 6 Vân Hồ II, Quận Hai Bà Trưng, TP. 
Hà Nội 

 CMND 013025225 11/2/2007 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 2.5  Phạm Ngọc Thúy  Không  Chị ruột  Nữ 
 P.201 Tập thể C5B, Láng Hạ, TP Hà 
Nội 

 CMND 011452115 30/07/2009 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 
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 2.6  Phạm Quang Nam  Không  Em ruột  Nam 
 6 Vân Hồ II, Quận Hai Bà Trưng, TP 
Hà Nội 

 CMND 012062349 4/6/2010 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 2.7  Trần Thị Mỹ Thanh  Không  Vợ  Nữ  K7 Tập thể Cầu Diễn, TP Hà Nội  CMND 011881496 25/07/2009 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 2.8  Phạm Quang Long  Không  Con  Nam  K7 Tập thể Cầu Diễn, TP Hà Nội  Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 2.9  Phạm Mỹ An  Không  Con  Nữ  K7 Tập thể Cầu Diễn, TP Hà Nội  Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

3  TRẦN THẮNG  Không 
 Thành 

viên HĐQT 
 Nam 

 125a B4 tổ 2a, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

 CMND 012 283 504 06/042011  CA Hà Nội                              -    (04) 3826 6205     Việt Nam 

 3.1  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  Không 
 Đại diện 
phần vốn 

góp 
 n/a 

  1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội  

 ĐKKD 0100100061 29/08/2014
 Sở KH&ĐT Hà 

Nội 
                2,620,800  (04) 38240551  (04) 38252995   Việt Nam 

 3.2  Trần Thảo  Không  Bố ruột  Nam 
 40 D2 khu đô thị Đại Kim - tổ 4 P. Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

 CMND 011768205 15/09/2010 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 3.3  Phạm Thị Huyền Thu  Không  Mẹ ruột  Nữ 
 40 D2 khu đô thị Đại Kim - tổ 4, P. Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

 CMND 011768204 31/05/2001 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 3.4  Trần Ngọc Tâm  Không  Chị ruột  Nữ 
 16 Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

 CMND 011715265 16/06/2003 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 3.5  Trần Thị Minh Nguyệt  Không  Chị ruột  Nữ 
 40 D2 khu đô thị Đại Kim - tổ 4 
Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - 
TP.Hà Nội 

 CMND 011974634 31/07/1996 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 3.6  Lê Như Quỳnh  Không  Vợ  Nữ 
 125a b4 tổ 2a, P. Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

 CMND 013581284 13/08/2012 CA Hà Nội                              -                              -                              -    Việt Nam 

 3.7  Trần Bảo Hân  Không  Con  Nữ 
 125a b4 tổ 2a, P. Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 3.8  Trần Đức Trí  Không  Con  Nam 
 125a b4 tổ 2a, P. Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

4  NGUYỄN ĐỨC THUẤN  009C067809 
 Thành 

viên HĐQT 
 Nam 

 24 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 
3, TP.HCM 

 CMND 022 644 163 5/7/2001  CA TP.HCM                 3,534,800  (08) 37241241     (08) 38960223  Việt Nam 

 4.1 
 Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất 
Giày Thái Bình 

 Không 
 Đại diện 
phần vốn  

 n/a 
 5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

 ĐKKD 3700148737 13/06/2005
 Sở KH & ĐT 
Bình Dương 

                   153,440  (08) 37241241  (08) 38960223  Việt Nam 

 4.2 
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xúc tiến 
Thương mại Việt Nam – Lefaso 

 Không 
 Đại diện 
phần vốn  

 n/a 
 Số 01 Đường Xuyên Á, An Bình, Dĩ 
An, Bình Dương 

 ĐKKD 4603000184 04/10/2005
 Sở KH & ĐT 
Bình Dương 

                   163,160  (08) 37241241  (08) 38960223  Việt Nam 

 4.3  Nguyễn Huy Cáp  Không  Cha ruột  Nam  -  Đã mất - -  -  -  -  -  Việt Nam 

 4.4  Bùi Thị Minh  Không  Mẹ ruột  Nữ 
Số 1 đường Trường Sơn, An Bình, Dĩ 
An,  Bình Dương

 CMND 151025316 8/3/2006 CA Thái Bình                              -                              -    -  Việt Nam 

 4.5  Lâm Thị Mai  030C201989  Vợ   Nữ 
24 Trần Quốc Thảo,  Phường 6,  Quận 
3, TP.HCM

 CMND 025316231 15/06/2010 CA TP.HCM                 1,473,558                            -                              -    Việt Nam 

 4.6  Nguyễn Thanh Thủy  Không  Con ruột  Nữ Đang du học ở Hoa Kỳ  Passport  B8092294 12/06/2013
 Cục Quản Lý 

XNC 
                             -                              -                              -    Việt Nam 

 4.7  Nguyễn Thanh Thảo  Không  Con ruột  Nữ 
24 Trần Quốc Thảo,  Phường 6,  Quận 
3, TP.HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -    -  Việt Nam 

 4.8  Nguyễn Thanh Thanh  Không  Con ruột  Nữ 
24 Trần Quốc Thảo,  Phường 6,  Quận 
3, TP.HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 4.9  Nguyễn Tú Anh  Không  Con ruột  Nữ 
24 Trần Quốc Thảo,  Phường 6,  Quận 
3, TP.HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 4.10  Nguyễn Đức Dũng  Không  Con ruột  Nam 
24 Trần Quốc Thảo,  Phường 6,  Quận 
3, TP.HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -    -  Việt Nam 

 4.11  Nguyễn Thị  Cúc  Không  Chị ruột  Nữ 
25/8 Xã An Bình, Huyện Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương

 CMND 280855322 07/10/2000   
 CA Bình 

Dương 
                             -    -                            -    Việt Nam 
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 4.12  Nguyễn Thị Hoa  Không  Em ruột  Nữ 
190A/5 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, 
Bình Dương

 CMND 280874629 27/09/2001  
 CA Bình 

Dương 
                             -                              -                              -    Việt Nam 

 4.13  Nguyễn Quang Vũ  Không  Em ruột  Nam 
100/491 Thích Quảng Đức, Phường 5, 
Quận Phú Nhuận, TP.HCM

 CMND 023005009 02/07/1998  CA TP.HCM                              -                              -    -  Việt Nam 

 4.14  Nguyễn Quang Bình  Không  Em ruột  Nam 
B17 Bis Cư Xá Lam Sơn, P.17, Quận 
Gò Vấp, TP.HCM

 CMND 280871370 22/11/2001   
 CA Bình 

Dương 
                             -                              -                              -    Việt Nam 

 4.15  Nguyễn Thị  Vui  Không  Em ruột  Nữ 
0603 Block 5, Chung Cư Mỹ Phước, 
P.2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 CMND 280874498 04/10/2001   
 CA Bình 

Dương 
                             -                              -                              -    Việt Nam 

5  ĐOÀN TẤN VINH  Không 
 Thành 

viên HĐQT 
 Nam 

 564D Lê Quang Định, Phường 1, 
Quận Gò Vấp, TP.HCM 

 CMND 020 200 004 6/14/2010  CA TP.HCM                             90  (08) 38223364     Không  Việt Nam 

 5.1  Đoàn Nhựt Thủy  Không  Cha ruột  Nam 
264 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, 
TP.HCM.

 CMND 020165275 14/01/2003 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 5.2  Nguyễn Thị Lượng  Không  Mẹ ruột  Nữ 
264 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, 
TP.HCM.

 CMND 020107357 14/01/2003 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 5.3  Huỳnh Thị Nga  Không  Vợ  Nữ 
564D Lê Quang Định, Phường 1,  Quận 
Gò Vấp, TP.HCM.

 CMND 020036979 10/8/1994 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 5.5  Đoàn Thị Thanh Vân  Không  Con  Nữ 
564D Lê Quang Định, Phường 1,  Quận 
Gò Vấp, TP.HCM.

 CMND 024183272 10/16/2003 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1  NGUYỄN THÂN 
 xem phần 1 
mục HĐQT 

 nt  nt  nt  nt nt nt  nt  nt nt  nt  nt 

2  TRẦN THỊ MỘNG THU  Không  Phó TGĐ  Nữ 
 536/10/6 Lê Văn Sỹ, Quận Phú 
Nhuận, TP.HCM 

 CMND 21876762 10/27/2008  CA TP.HCM                        8,400 (08) 38230751  (08) 38239578     Việt Nam 

 2.1  Lê Văn Tuấn  Không  Chồng  Nam 
 536/10/6 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, 
TP. HCM 

 CMND 021715920 1/12/2009  CA TP.HCM                              -    -  -  Việt Nam 

 2.2  Trần Anh Tuấn  Không  Em ruột  Nam  Vancouver,WA 98683 USA  Passport 305802617  USA                              -    -  -  Việt Nam 

 2.3  Trần Thọ Sâm  Không  Cha ruột  Nam  Anaheim CA-USA  Passport  USA                              -    -  -  Việt Nam 

 2.4  Nguyễn Thị Thân Không  Mẹ ruột  Nữ  231/18 Lê Văn Sỹ - TPHCM  CMND 021721588  CA TPHCM  -  -  -  Việt Nam 

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1  ĐẶNG ANH MINH  Không 
 Trưởng 

BKS 
 Nam 

 504B CMT8, Phường 4, Quận Tân 
Bình, TP.HCM

 CMND 021 738 998 7/6/2005  CA TP.HCM                              -    (84-8) 38243037     Không  Việt Nam 

 1.1  Nguyễn Thị Quỳnh Phượng  Không  Vợ  Nữ 
 504B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
4, Q.Tân Bình, TP.HCM

 CMND 025444104 4/15/2011  CA TP.HCM                              -    -  -  Việt Nam 

 1.2  Đặng Quỳnh Anh  Không  Con ruột  Nữ 
 504B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
4, Q.Tân Bình, TP.HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -    -  -  Việt Nam 

 1.3  Đặng Thị Minh Châu  Không  Em ruột  Nữ  -  Đã mất - -  -  -  -  -  Việt Nam 

 1.4  Đặng Văn Vũ  Không  Cha ruột  Nam 
 504B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
4, Q.Tân Bình, TP.HCM

 CMND 022647178 6/24/2009  CA TP.HCM                              -    -  -  Việt Nam 

 1.5  Nguyễn Thị Hoàn  Không  Mẹ ruột  Nữ  -  Đã mất - - - - - -  Việt Nam 

2  PHẠM VĂN CHƯƠNG  Không 
 Thành 

viên BKS 
 Nam 

 TT5 C6 Khu Đô Thị Văn Quán, Yên 
Phúc, Hà Đông, Hà Nội 

 CMND 111 351 128 19/02/2011  CA Hà Nội                              -    (84-4) 38266205  Không  Việt Nam 

 2.1  Hoàng Thủy Nguyên  Không  Vợ  Nữ Thường Tín, Hà Nội  CMND 110016243 1/4/1978 CA Hà Nội  -  -  -  Việt Nam 

 2.2  Phạm Thị Minh Ngọc  Không  Con ruột  Nữ Thường Tín, Hà Nội  CMND 112050438 7/18/2013  CA Hà Nội  -  -  -  Việt Nam 

 2.3  Phạm Tuấn Anh  Không  Con ruột  Nam Thường Tín, Hà Nội  CMND 017385521 10/3/2013  CA Hà Nội  -  -  -  Việt Nam 

 2.4  Phạm Văn Cậy  Không  Cha ruột  Nam  -  Đã mất -  -  -  -  -  -  Việt Nam 
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 2.5  Phạm Thị Đường  Không  Mẹ ruột  Nữ Quang Trung, Phú Xuyên,  Hà Nội
 Già/ không 

làm lại 
CMND 

-  -  -  -  -  -  Việt Nam 

3  LÊ QUỐC LÂM  Không 
 Thành 

viên BKS 
 Nam 

 220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, 
Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 CMND 024 543 334 15/10/2008  CA TP.HCM                              -      (0650) 3713714   Không  Việt Nam 

 3.1  Nguyễn Thị Thu Hiền  Không  Vợ  Nữ 
 220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, 
Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 CMND 024277673 20/03/2006 CA TP.HCM  -  -  -  Việt Nam 

 3.2  Lê Thanh Hoàng  Không  Em ruột  Nam 
 220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, 
Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 CMND 024719927 14/09/2011 CA TP.HCM  -  -  -  Việt Nam 

 3.3  Lê Ngọc Bảo Trâm  Không  Em ruột  Nữ 
 220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, 
Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 Còn nhỏ  -  -  -  -  -  -  Việt Nam 

 3.4  Lê Thanh Phụng  Không  Cha ruột  Nam 
 220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, 
Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 CMND 022940280 01/04/2008 CA TP.HCM  -  -  -  Việt Nam 

 3.5  Lê Nguyễn Lệ Trinh  Không  Mẹ ruột  Nữ 
 220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, 
Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 CMND 022261429 14/06/2007 CA TP.HCM  -  -  -  Việt Nam 

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1  THÁI NGUYÊN LUẬT  Không 
 Kế toán 
trưởng 

 Nam 
 98 Thăng Long, Phường 4, Quận 
Tân Bình, TP.HCM 

 CMND 022 633 431 7/8/2004  CA TP.HCM                        1,120  (08) 39118419     (08)38239578     Việt Nam 

 1.1  Công ty Mosfly Việt nam Industries  Không 
 Ủy viên 

HĐTV 
 n/a 

 Lô J4, đường N4, KCN Nam Tân Uyên 
mở rộng, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương

 ĐKKD 462025000986 29/04/2014
 Sở KH&ĐT 
Bình Dương 

                             -    (0650) 3639110  (0650) 3639112  Việt Nam 

 1.2  Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng  Không 
 Trưởng 

BKS 
 n/a 

 31B Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, 
TP. HCM 

 ĐKKD 0301669450 3/27/1999
 Sở KH&ĐT 

TP.HCM 
                             -    (08) 38210245  (08) 38212011  Việt Nam 

 1.3  Nguyễn Thị Dạ Thảo  Không  Vợ  Nữ 
98 Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

 CMND 022352891 20/05/2003 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.4  Thái Nguyên Thảo Nhi  Không  Con ruột  Nữ 
98 Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 1.5  Thái Nguyên Linh  Không  Con ruột  Nam 
98 Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 

 1.6  Thái Nguyên Luân  Không  Anh ruột  Nam 
98 Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

 CMND 022633432 26/09/2008 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.7  Thái Nguyên Liên Chi  Không  Em ruột  Nữ 
98 Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

 CMND 022713935 8/10/2005 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.8  Thái Nguyên Lân  Không  Cha ruột  Nam  -  Đã mất - -  -  -  -  -  Việt Nam 

 1.9  Nguyễn Thị Hoài Vinh  Không  Mẹ ruột  Nữ 
98 Thăng Long, P.4, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

 CMND 020860375 09/082005 CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

1  NGUYỄN XUÂN ĐÀ  Không 

 Người 
được ủy 

quyền 
CBTT 

 Nam 
 1305/20A Phạm Thế Hiển, Phường 5, 
Quận 8, TP.HCM 

 CMND 021 564 485 4/9/2004  CA TP.HCM                        3,360  (08) 39118420     (08) 38239578     Việt Nam 

 1.1  Nguyễn Liên  Không  Cha ruột  Nam 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

 CMND 020535812 8/5/2003  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.2  Bùi Thị Điểu  Không  Mẹ ruột  Nữ 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

 CMND 020535935 5/5/2000  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.3  Nguyễn Thị Thanh Nhạn  Không  Chị ruột  Nữ  Cư xá Lam Sơn, Q. Gò Vấp, TP.HCM  CMND 023948925 9/3/2010  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.4  Nguyễn Quốc Định  Không  Anh ruột  Nam 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP HCM 

 CMND 021448146 6/7/2012  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.5  Nguyễn Quốc Túy  Không  Em ruột  Nam  27/7 Trần Nhật Duật, Quận 1, TP HCM  CMND 021564888 27/01/2005  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 
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 1.6  Nguyễn Thị Vui  Không  Em ruột  Nữ 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP HCM 

 CMND 022241692 9/20/2011  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.7  Nguyễn Quốc Huy  Không  Em ruột  Nam 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

 CMND 022241893 9/6/2006  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.8  Nguyễn Thị Trúc Hà  Không  Em ruột  Nữ 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP HCM 

 CMND 022104911 5/15/2012  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.9  Nguyễn Quốc San  Không  Em ruột  Nam 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP HCM 

 CMND 022770684 9/6/2006  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.10  Nguyễn Thị Hải Đường  Không  Em ruột  Nữ  -  Đã mất -  -  -  -  -  -  Việt Nam 

 1.11  Nguyễn Quốc Sắc  Không  Em ruột  Nam 
 315 C/c 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

 CMND 022770672 7/27/2012  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.12  Vũ Tô Giang  Không  Vợ  Nữ 
 1305/20A Phạm Thế Hiển, Phường 5, 
Quận 8, TP.HCM 

 CMND 024998530 30/05/2008  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.13  Nguyễn Vũ Nguyệt Quế  Không  Con ruột  Nữ 
 1305/20A Phạm Thế Hiển, Phường 5, 
Quận 8, TP.HCM 

 CMND 024998538 30/05/2008  CA TP.HCM                              -                              -                              -    Việt Nam 

 1.14  Nguyễn Vũ Hồng Yến  Không  Con ruột  Nữ 
 1305/20A Phạm Thế Hiển, Phường 5, 
Quận 8, TP.HCM 

 Còn nhỏ                         -                    -                        -                                -                              -                              -    Việt Nam 


